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BÁO CÁO 
Tổng kết thi hành Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 11/6/2016 của
UBND tỉnh về việc phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý
nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kính gửi: UBND tỉnh Nghệ An
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai, kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và mức độ phù hợp của Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, đánh giá việc thi hành Quyết định trong giai đoạn 2016 - 2026; kết quả như sau:
I. KHÁI QUÁT CHUNG
1. Cơ sở thực hiện tổng kết
Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 11/6/2016 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định về việc phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành; xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các cấp và cơ chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND đã góp phần tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa của tỉnh.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, hệ thống pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã có nhiều thay đổi quan trọng. Đặc biệt, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Các văn bản pháp luật mới đã có nhiều quy định mới về quản lý theo rủi ro, hậu kiểm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; truy xuất nguồn gốc; quản lý chất lượng trên môi trường số; kết nối, chia sẻ dữ liệu; cảnh báo rủi ro và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành…
Bên cạnh đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sự thay đổi chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian qua cũng đặt ra yêu cầu phải rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND để làm cơ sở xây dựng văn bản thay thế phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn quản lý.
2. Khái quát về Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND
Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An được xây dựng trên cơ sở mô hình quản lý nhà nước theo nhóm sản phẩm, hàng hóa và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành quản lý chuyên ngành theo lĩnh vực được giao. Nội dung của Quy định tập trung vào việc xác định trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ với vai trò cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; trách nhiệm của các sở quản lý chuyên ngành; trách nhiệm của UBND cấp huyện, cấp xã; đồng thời quy định nguyên tắc phối hợp, nội dung phối hợp và kinh phí thực hiện.
Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND gồm 03 Điều; trong đó Điều 1 ban hành kèm theo Quy định gồm 12 Điều, quy định các nội dung chủ yếu về phân công trách nhiệm, quan hệ phối hợp và tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
3. Phạm vi và phương pháp tổng kết
Việc tổng kết được thực hiện đối với toàn bộ nội dung Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND và tình hình triển khai thực hiện trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Đối tượng tổng kết bao gồm các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; UBND các cấp; các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp thực hiện Quyết định.
Nội dung tổng kết tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND; đánh giá hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; xác định những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời rà soát mức độ phù hợp của Quyết định với hệ thống pháp luật hiện hành và yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.
Việc tổng kết được thực hiện trên cơ sở báo cáo của các sở, ban, ngành, địa phương; kết quả theo dõi thi hành pháp luật; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; các số liệu thống kê chuyên ngành và các tài liệu có liên quan. Báo cáo chỉ nêu khái quát, tổng hợp những nội dung cần tổng kết, không liệt kê các số liệu cụ thể, chi tiết về thực trạng.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Kết quả thực hiện các quy định về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND đã xác định tương đối rõ trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ, các sở quản lý chuyên ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền được giao.
- Trong giai đoạn 2016 - 2026, các sở, ngành thường xuyên rà soát, phân công và cập nhật cán bộ đầu mối phụ trách công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đội ngũ cán bộ đầu mối cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyên môn, góp phần duy trì cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình triển khai nhiệm vụ.
- Với vai trò là cơ quan đầu mối, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cơ chế, chính sách và chương trình hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đồng thời phối hợp với các sở, ngành trong công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
- Các sở quản lý chuyên ngành đã thực hiện tương đối đầy đủ trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý; chủ động tham mưu ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, kế hoạch chuyên ngành; tổ chức thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xử lý vi phạm theo quy định.
- UBND các cấp đã phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn; tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.
Nhìn chung, việc phân công trách nhiệm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND đã tạo cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ tương đối đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
2. Kết quả thực hiện các quy định về phối hợp trong quản lý nhà nước đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Trên cơ sở các nguyên tắc và nội dung phối hợp được quy định tại Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND, cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương từng bước được hình thành và phát huy hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Các cơ quan đã duy trì trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phối hợp thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra liên ngành; phối hợp xử lý vi phạm và giải quyết các vấn đề liên quan đến hàng hóa lưu thông trên thị trường.
- Trong công tác kiểm tra, thanh tra, nhiều vụ việc lớn đã được phát hiện và xử lý thông qua cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Năm 2017, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và lực lượng Công an tiến hành thanh tra 131 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, phát hiện 22 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 662 triệu đồng. Năm 2019, thông qua hoạt động phối hợp giữa Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan, đã phát hiện sản phẩm xăng dầu không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tại Công ty TNHH một thành viên thương mại Bình Trinh; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính hơn 232 triệu đồng, đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Công an phát hiện, xử lý vụ vận chuyển 4.500 kg đường cát nhập lậu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Năm 2025, lực lượng Công an phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc ngành nông nghiệp phát hiện, xử lý vụ sản xuất giá đỗ có sử dụng chất ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm với quy mô lớn, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và bảo đảm trật tự thị trường.
Các kết quả nêu trên cho thấy cơ chế phối hợp theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND đã tạo điều kiện để các cơ quan chức năng phát huy hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
3. Kết quả thực hiện các quy định về tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng.
- Trong giai đoạn 2016 - 2026, toàn tỉnh đã tổ chức trên 2.500 lớp đào tạo, tập huấn với hơn 242.000 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn thực phẩm, công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, ghi nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số và các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương đã tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử và các nền tảng số; thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, hướng dẫn doanh nghiệp và người tiêu dùng nhận biết, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa từng bước được nâng lên; góp phần hạn chế vi phạm và nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật.
4. Kết quả thực hiện các quy định về xây dựng hạ tầng chất lượng và hoạt động đánh giá sự phù hợp
- Trong giai đoạn 2016 - 2026, các cơ quan quản lý nhà nước đã triển khai tương đối đầy đủ các nhiệm vụ liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Trên cơ sở yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương, UBND tỉnh đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo đề xuất của Sở Y tế.
- Hoạt động công bố hợp chuẩn từng bước được các doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Trong giai đoạn 2016 - 2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận và cấp 260 thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với nhiều nhóm sản phẩm khác nhau.
- Đối với hoạt động công bố hợp quy, các sở quản lý chuyên ngành đã thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo phân công của pháp luật chuyên ngành; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin cho Sở Khoa học và Công nghệ để phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo.
- Hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 được các cơ quan thực hiện theo đúng phân cấp; hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng quy định, không để xảy ra tình trạng tồn đọng hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.
Nhìn chung, hệ thống hoạt động quản lý chất lượng, đánh giá sự phù hợp và kiểm tra chất lượng hàng hóa từng bước được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 
1. Kết quả đạt được
Qua gần 10 năm triển khai thực hiện, Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND đã phát huy vai trò là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc phân công trách nhiệm và thiết lập cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Trên cơ sở các quy định của Quyết định, trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các sở, ngành và địa phương cơ bản được xác định rõ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Vai trò đầu mối của Sở Khoa học và Công nghệ trong tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện từng bước được phát huy; các sở quản lý chuyên ngành chủ động triển khai nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công; UBND các cấp tham gia phối hợp thực hiện công tác quản lý chất lượng trên địa bàn.
- Cơ chế phối hợp liên ngành trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa từng bước được hình thành và duy trì ổn định. Các hoạt động trao đổi thông tin, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên; nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa được phát hiện và xử lý kịp thời thông qua sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng. Các hoạt động công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, xây dựng và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật từng bước đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong từng giai đoạn.
Nhìn chung, Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh; tạo cơ sở cho việc triển khai các chương trình nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.
2. Tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế và không còn phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay:
Thứ nhất, phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND chỉ tập trung vào quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, hàng hóa có mối quan hệ chặt chẽ, cần được quản lý thống nhất trong một cơ chế phối hợp đồng bộ. Việc thiếu các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp và truy xuất nguồn gốc dẫn đến khoảng trống trong cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước.
Thứ hai, phương thức phân công trách nhiệm của Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND được xây dựng trên cơ sở liệt kê cụ thể từng sở, ngành và từng nhóm sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý. Cách tiếp cận này phù hợp với hệ thống pháp luật tại thời điểm ban hành nhưng đến nay không còn bảo đảm tính ổn định và linh hoạt khi hệ thống pháp luật chuyên ngành thường xuyên được sửa đổi, bổ sung và tổ chức bộ máy nhà nước có nhiều thay đổi. Việc quy định theo danh mục sản phẩm, hàng hóa cụ thể cũng tiềm ẩn nguy cơ chồng chéo, bỏ sót hoặc khó cập nhật khi phát sinh sản phẩm, hàng hóa mới.
Thứ ba, Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND chưa quy định cơ chế phối hợp về quản lý dữ liệu, chia sẻ thông tin điện tử và kết nối cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc, việc thiếu cơ chế liên thông, chia sẻ dữ liệu làm giảm hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đồng thời chưa đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại theo định hướng của Chính phủ.
Thứ tư, Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND chưa quy định các nội dung quản lý mới được pháp luật hiện hành đặt ra như truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; cảnh báo rủi ro về chất lượng; quản lý chất lượng trên môi trường số; ứng dụng mã số, mã vạch; hộ chiếu số của hàng hóa; cơ chế hậu kiểm dựa trên mức độ rủi ro và các phương thức quản lý hiện đại khác.
Thứ năm, cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm tuy đã được quy định nhưng còn mang tính nguyên tắc, chưa gắn với các phương thức quản lý rủi ro, chưa có quy định về chia sẻ dữ liệu phục vụ thanh tra, kiểm tra, chưa hình thành cơ chế cảnh báo sớm đối với các sản phẩm, hàng hóa có nguy cơ gây mất an toàn.
Thứ sáu, Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND được ban hành trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương còn bao gồm cấp huyện. Hiện nay, việc thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình chính quyền địa phương đòi hỏi phải rà soát, điều chỉnh lại chủ thể thực hiện nhiệm vụ cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới.
Thứ bảy, một số chủ thể có vai trò quan trọng trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu thực tiễn hiện nay như cơ quan Hải quan, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan quản lý dữ liệu và chuyển đổi số chưa được quy định hoặc chưa được quy định đầy đủ trong cơ chế phối hợp của Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND.
3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
- Nguyên nhân khách quan:
+ Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND được ban hành trên cơ sở hệ thống pháp luật hiện hành tại thời điểm năm 2016. Trong gần 10 năm qua, hệ thống pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã có nhiều thay đổi quan trọng; nhiều cơ chế quản lý mới được bổ sung theo hướng chuyển đổi số, quản lý rủi ro, hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc và liên thông dữ liệu. Do đó, một số nội dung của Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND không còn phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay.
+ Bên cạnh đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương; việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn; sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, kinh tế số và các phương thức sản xuất, kinh doanh mới cũng làm phát sinh nhiều yêu cầu quản lý chưa được dự liệu khi xây dựng Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND.
- Nguyên nhân chủ quan: Ngoài nguyên nhân khách quan, công tác phối hợp giữa các cơ quan trong một số thời điểm vẫn chủ yếu thực hiện thông qua văn bản hành chính truyền thống; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ dữ liệu dùng chung chưa đồng bộ; nguồn lực phục vụ công tác quản lý chất lượng tại một số cơ quan, địa phương còn hạn chế, ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
IV. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2016/QĐ-UBND
Việc ban hành văn bản thay thế Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND là yêu cầu khách quan, cần thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới, cụ thể như sau:
1. Cần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các quy định mới của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Sau khi Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sửa đổi năm 2025), Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (sửa đổi năm 2025), Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và Nghị định số 22/2026/NĐ-CP được ban hành, nhiều cơ chế quản lý mới đã được thiết lập, đòi hỏi địa phương phải rà soát và hoàn thiện cơ chế phân công trách nhiệm, phối hợp quản lý để bảo đảm triển khai thống nhất và hiệu quả.
2. Cần xây dựng một cơ chế phối hợp thống nhất đối với toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Thực tiễn cho thấy các hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, hàng hóa có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, cần được điều chỉnh trong cùng một cơ chế phối hợp liên ngành thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa như trước đây.
3. Cần chuyển đổi phương thức phân công trách nhiệm từ mô hình liệt kê theo nhóm sản phẩm, hàng hóa sang mô hình quản lý theo ngành, lĩnh vực chuyên ngành. Đây là yêu cầu để bảo đảm tính ổn định của văn bản, phù hợp với nguyên tắc quản lý chuyên ngành được quy định trong pháp luật hiện hành, đồng thời hạn chế việc phải sửa đổi văn bản khi có thay đổi về danh mục sản phẩm hoặc cơ cấu tổ chức bộ máy.
4. Cần hoàn thiện cơ chế phối hợp phục vụ chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, bao gồm các nội dung về chia sẻ dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, cảnh báo rủi ro, quản lý chất lượng trên môi trường số và các phương thức quản lý hiện đại khác theo định hướng của Chính phủ.
5. Cần bổ sung và xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong điều kiện quản lý hiện nay; đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội và các lực lượng chức năng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Từ những căn cứ nêu trên, việc ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An thay thế Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND là cần thiết và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Bãi bỏ và thay thế Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND
Trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành và yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An để thay thế Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 11/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.
2. Định hướng xây dựng Quy định mới
Quy định mới được xây dựng theo các định hướng chủ yếu sau đây:
- Mở rộng phạm vi điều chỉnh từ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa sang quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Chuyển từ phương thức phân công trách nhiệm theo từng nhóm sản phẩm, hàng hóa sang phương thức phân công theo nguyên tắc quản lý chuyên ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.
- Quy định rõ trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ với vai trò cơ quan tham mưu, đầu mối tổng hợp, hướng dẫn, điều phối, kết nối dữ liệu và theo dõi tình hình thực hiện trên địa bàn tỉnh.
- Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Bổ sung các nội dung quản lý mới theo quy định của pháp luật hiện hành như: truy xuất nguồn gốc, mã số mã vạch, quản lý rủi ro, hậu kiểm, chia sẻ dữ liệu, cảnh báo sản phẩm hàng hóa không bảo đảm chất lượng, quản lý chất lượng trên môi trường số và các nội dung liên quan khác.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh phục vụ công tác quản lý nhà nước.
- Bảo đảm không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, không làm phát sinh nhiệm vụ chi ngoài quy định của pháp luật hiện hành.
Qua tổng kết thi hành cho thấy Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND đã hoàn thành vai trò lịch sử trong giai đoạn 2016 - 2026, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trước yêu cầu hoàn thiện thể chế, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới, việc ban hành Quyết định thay thế là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND, Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo UBND tỉnh.
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